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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính năm 2021 
 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ thành phố tại Công văn số 116/NV ngày 

19/3/2021 về việc điều chỉnh thời hạn gửi báo cáo và hướng dẫn bổ sung về báo 

cáo cải cách hành chính định kỳ. 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo công tác cải cách hành chính năm 

2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 130/KH-VHTT ngày 28/01/2021 

về cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính  

- Trong năm, Lãnh đạo Phòng đã kịp thời phổ biến quán triệt tất cả các 

văn bản chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh, thành phố về công tác cải cách hành chính: 

Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND thành phố về việc 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2021; tiếp tục quán triệt 

việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp; tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương 

trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Chỉ thị số 12/CT-UBND 

ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động số 

12-CTr/TU của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh 

Khánh Hòa về cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện 

nhiệm vụ, giải quyết công việc… 

- Giao bộ phận Công nghệ thông tin của cơ quan thường xuyên giám sát, 

theo dõi việc xử lý các văn bản điện tử trên hệ thống E-Office và hệ thống thư 

điện tử công vụ; chữ ký số, chứng thư số của các cơ quan, đơn vị; cập nhật vào 

mục thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực Phòng quản lý, tham mưu UBND 

thành phố trên Trang thông tin điện tử Phòng. 

- Giao bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

của công dân, tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ, quán triệt tuyệt đối không được nhận quà tặng vật 

chất từ công dân, tổ chức; giao bộ phận chuyên môn có liên quan thẩm định hồ 

sơ nhanh chóng để trình UBND thành phố ký duyệt đảm bảo kết quả hồ sơ giao 

trả trước hoặc đúng hạn cho công dân, tổ chức. 
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- Giao bộ phận phụ trách công tác cải cách hành chính của cơ quan theo 

dõi, tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định của Nhà 

nước như công tác văn thư - lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan các lĩnh vực hoạt 

động của ngành. 

- Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện công tác tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức và phổ biến các nhiệm vụ liên quan đến công 

tác cải cách hành chính theo các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố tại các 

cuộc họp giao ban cơ quan hàng tuần, hàng tháng.  

- Trong năm đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành như sau: 

+ Thông báo số 1287/TB-VHTT ngày 31/8/2021 về phân công nhiệm vụ 

thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

+ Thông báo số 1431/TB-VHTT ngày 27/9/2021 về việc phân công nhiệm 

vụ trong công tác cải cách hành chính. 

3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính: 

- Đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 430/KH-

VHTT ngày 31/3/2021 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. 

- Ban hành 06 văn bản hướng dẫn tuyên truyền cải cách hành chính sau: 

+ Công văn số 292/VHTT ngày 08/3/2021 về việc tuyên truyền sử dụng 

các dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người, góp phần 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên đài truyền thanh cơ sở; 

+ Công văn số 366/VHTT ngày 22/3/2021 về việc tuyên truyền công tác 

cải cách hành chính năm 2021 trên đài truyền thanh; 

+ Công văn số 427/VHTT ngày 31/3/2021 về việc tuyên truyền Chương 

trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2021 - 2025 trên đài truyền thanh. 

+ Công văn số 672/VHTT ngày 13/5/2021 về việc tuyên truyền cuộc thi 

“Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 

- năm 2021 trên Đài Truyền thanh thành phố 

+ Công văn số 1308/VHTT ngày 07/9/2021 về việc tuyên truyền việc bình 

chọn video clip tham dự Vòng sơ khảo Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách 

hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021. 

+ Công văn số 1865/VHTT ngày 30/11/2021 về việc tuyên truyền 

Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh 

Khánh Hòa năm 2021. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

- Đã ban hành các văn bản: 

+ Kế hoạch số 43/KH-VHTT ngày 08/01/2021 về việc rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; 



3 

 

+ Kế hoạch số 89/KH-VHTT ngày 19/01/2021 về việc kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2021; 

+ Kế hoạch số 194/KH-VHTT ngày 18/02/2021 về việc theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2021. 

+ Báo cáo số 1841/BC-VHTT ngày 29/11/2021 về việc công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2021). 

+ Báo cáo số 1869/BC-VHTT ngày 01/12/2021 về việc rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. 

+ Báo cáo số 1871/BC-VHTT ngày 01/12/2021 về việc tự kiểm tra, xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. 

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, 

các quy định, chính sách do tỉnh, thành phố ban hành thuộc chức năng, chuyên 

môn. Trong năm, Phòng không có kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách trên lĩnh vực quản lý nhà nước 

được thành phố giao. 

- Tham mưu UBND thành phố triển khai các quy định, cơ chế, chính sách 

thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về công tác cải 

cách thủ tục hành chính tại cơ quan đối với các thủ tục hành chính đã được 

UBND thành phố giao tham mưu tiếp nhận và giải quyết. 

2.2. Kiểm soát thủ tục hành chính 

a) Rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC 

- Thường xuyên cập nhập các TTHC và các quy định liên quan đến TTHC 

theo thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên cơ sở các văn bản quy định TTHC 

mới của Trung ương và UBND tỉnh. 

- Kết quả thực hiện về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá 

nhân, tổ chức đối với TTHC: Trong năm, Phòng không tiếp nhận trường hợp 

đơn thư, kiến nghị của công dân, tổ chức. 

- Trong năm, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã thực hiện rà soát 

và không có kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

b) Về công khai thủ tục hành chính: 

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai toàn bộ thủ tục hành chính: thực 

hiện công khai tại bảng niêm yết thủ tục hành chính của cơ quan, trên Trang 

thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông tin và Bộ phận Một cửa của 

UBND thành phố. 

- Công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại bảng niêm yết cơ quan. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy: 
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3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, 

biên chế của các đơn vị, địa phương: 

- Công tác tổ chức bộ máy luôn được quan tâm thực hiện theo quy định 

của Nhà nước. Bố trí cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng làm việc theo đúng 

chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

Phòng đã có Tờ trình số 1228/TTr-VHTT ngày 19/8/2021 về việc đề nghị 

chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Trọng Bảo. Hiện tại, cơ quan 

có 06 biên chế và 03 nhân viên hợp đồng lao động. 

- Thường xuyên phổ biến và quán triệt quy chế làm việc của cơ quan, thực 

hiện duy trì nền nếp sinh hoạt đọc báo đầu giờ, điểm danh đầu giờ chiều, họp 

giao ban cơ quan định kỳ hàng tuần, hàng tháng nhằm đánh giá kết quả tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu của cấp trên giao và đề ra phương hướng, giải 

pháp thực hiện trong thời gian kế tiếp. 

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực thi nhiệm vụ. 

3.2 Về thực hiện phân cấp quản lý 

Tham mưu UBND thành phố thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về 

phân cấp cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke, cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi điện tử. 

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: (Số liệu thống kê từ 

ngày 14/12/2020 đến ngày 13/12/2021) 

Lĩnh vực 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 

  
Trong đó 

Số hồ sơ đã giải 

quyết 

Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng  

số 

Số 

mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới 

tiếp 

nhận(trực 

tiếp - bưu 

chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá  

hạn 

Phát thanh, 

truyền hình và 

thông tin điện tử 

16 15 01 00 16  16 00  00  00 00 

Văn hóa cơ sở 39 39 00 00 39  39  00  00  00 00 

Tổng cộng 55 54 01 00 55 55 00 00 00 00 

- Số lượng thủ tục hành chính đang được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả: 26 thủ tục. 

- Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế 

một cửa: 26 thủ tục, không có thủ tục tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một 

cửa liên thông. 

- Số thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng 

Internet ở mức độ 3: 13 thủ tục; ở mức độ 4: 02 thủ tục. 

http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20%3E%201%20%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20((hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'))))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.HinhThucNopId%20%3D%203%20and%20hs.TinhTrangId%20%3E%201%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.HinhThucNopId%20!%3D%203%20and%20hs.TinhTrangId%20%3E%201%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=((hs.TinhTrangId%20in%20(3,4)%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20'')%20and%20hs.NgayHoanThanh%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayHoanThanh%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=((hs.TinhTrangId%20in%20(3,4)%20and%20hs.DungHen%20in%20(1,2)%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20'')%20and%20hs.NgayHoanThanh%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayHoanThanh%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=((hs.TinhTrangId%20in%20(3,4)%20and%20hs.DungHen%20%3D%200%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20'')%20and%20hs.NgayHoanThanh%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayHoanThanh%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20%3E1%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20((hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D%20'2020-12-14%2000:00:00')))%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20not%20null%20and%20hs.TinhTrangId%20%3D%202)%20or%20hs.NgayHoanThanh%20%3E%20'2021-06-13%2000:00:00'))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20%3E1%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20((hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D%20'2020-12-14%2000:00:00')))%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20not%20null%20and%20hs.TinhTrangId%20%3D%202)%20or%20hs.NgayHoanThanh%20%3E%20'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20((hs.TrangThaiId%20not%20in%20(6,%2010,%2015,%2016)%20and%20hs.NgayHenTra%20%3E%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.TrangThaiId%20in%20(6,%2010,%2015,%2016)%20and%20hs.NgayHenTra%20%3E%3D%20qtdt.ThoiGianDuyet)))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20%3E1%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20((hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D%20'2020-12-14%2000:00:00')))%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20not%20null%20and%20hs.TinhTrangId%20%3D%202)%20or%20hs.NgayHoanThanh%20%3E%20'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20((hs.TrangThaiId%20not%20in%20(6,%2010,%2015,%2016)%20and%20hs.NgayHenTra%20%3C%20'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.TrangThaiId%20in%20(6,%2010,%2015,%2016)%20and%20hs.NgayHenTra%20%3C%20qtdt.ThoiGianDuyet)))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D3833)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20%3E%201%20%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20((hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'))))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.HinhThucNopId%20%3D%203%20and%20hs.TinhTrangId%20%3E%201%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.HinhThucNopId%20!%3D%203%20and%20hs.TinhTrangId%20%3E%201%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=((hs.TinhTrangId%20in%20(3,4)%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20'')%20and%20hs.NgayHoanThanh%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayHoanThanh%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=((hs.TinhTrangId%20in%20(3,4)%20and%20hs.DungHen%20in%20(1,2)%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20'')%20and%20hs.NgayHoanThanh%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayHoanThanh%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=((hs.TinhTrangId%20in%20(3,4)%20and%20hs.DungHen%20%3D%200%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20'')%20and%20hs.NgayHoanThanh%20!%3D%20''%20and%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayHoanThanh%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20%3E1%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20((hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D%20'2020-12-14%2000:00:00')))%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20not%20null%20and%20hs.TinhTrangId%20%3D%202)%20or%20hs.NgayHoanThanh%20%3E%20'2021-06-13%2000:00:00'))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20%3E1%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20((hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D%20'2020-12-14%2000:00:00')))%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20not%20null%20and%20hs.TinhTrangId%20%3D%202)%20or%20hs.NgayHoanThanh%20%3E%20'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20((hs.TrangThaiId%20not%20in%20(6,%2010,%2015,%2016)%20and%20hs.NgayHenTra%20%3E%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.TrangThaiId%20in%20(6,%2010,%2015,%2016)%20and%20hs.NgayHenTra%20%3E%3D%20qtdt.ThoiGianDuyet)))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/canhan/xulyhosodbwarehouse/?expands=(hs.TinhTrangId%20%3E1%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%205%20and%20hs.TinhTrangId%20!%3D%206%20and%20hs.NgayTiepNhan%20!%3D%20''%20and%20((hs.NgayTiepNhan%3E%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.NgayTiepNhan%3C%3D'2020-12-14%2000:00:00'%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20hs.NgayHoanThanh%3E%3D%20'2020-12-14%2000:00:00')))%20and%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20null%20or%20(hs.NgayHoanThanh%20is%20not%20null%20and%20hs.TinhTrangId%20%3D%202)%20or%20hs.NgayHoanThanh%20%3E%20'2021-06-13%2000:00:00')%20and%20((hs.TrangThaiId%20not%20in%20(6,%2010,%2015,%2016)%20and%20hs.NgayHenTra%20%3C%20'2021-06-13%2000:00:00')%20or%20(hs.TrangThaiId%20in%20(6,%2010,%2015,%2016)%20and%20hs.NgayHenTra%20%3C%20qtdt.ThoiGianDuyet)))%20and%20(hs.CoQuanTiepNhanId%3D1217)%20and%20(hs.LinhVucId%3D2447)
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- Số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3 tính từ ngày 14/12/2020 

đến ngày 13/12/2021): 55 hồ sơ; mức độ 4: không có. 

- Số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 00. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc bố trí cán bộ, công chức tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả được đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ. 

5. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức 

- Bố trí, phân công nhiệm vụ công tác đối với cán bộ, công chức, nhân 

viên của Phòng đúng theo Đề án xây dựng vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

- Kịp thời phân công, hoán đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, nhân 

viên cơ quan phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và trình độ chuyên môn nhằm nâng 

cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. 

- Đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-VHTT ngày 27/9/2021 về việc ban 

hành chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong thi hành nhiệm 

vụ, phục vụ Nhân dân Phòng Văn hóa và Thông tin. 

6. Cải cách tài chính công 

- Đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VHTT ngày 08/01/2021 về việc sửa 

đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ 

quan nhà nước và Nghị định số 117/2013NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. 

- Tổ chức công khai tài chính về tình hình sử dụng kinh phí của đơn vị 

trong Hội nghị CBCCNV đầu năm và niêm yết thông báo công khai dự toán Thu 

- Chi ngân sách nhà nước của cơ quan năm 2020, quý I/2021, 6 tháng đầu năm 

2021, quý III trên bảng công tác của cơ quan. 

- Quản lý hoạt động thu, chi tài chính và văn phòng phẩm của cơ quan 

đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Thực hiện thu chi ngân sách theo đúng chế độ tài chính quy định. 

- Ban hành Quyết định về việc áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí thực 

hiện thủ tục hành chính. 

7. Hiện đại hóa hành chính 

7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước 

- 100% cán bộ, công chức, nhân viên của Phòng thực hiện gửi nhận văn 

bản điện tử qua hệ thống phần mềm E-Office và thư điện tử công vụ: các Công 

văn, Báo cáo công tác văn hóa - thông tin hàng tháng của các xã, phường đều 

được Phòng yêu cầu gửi qua thư điện tử công vụ hoặc văn bản điện tử (E-

Office), hạn chế việc gửi văn bản giấy. 
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- Tiếp tục nâng cấp Trang thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông 

tin để phục vụ công tác của đơn vị, đăng tải kịp thời các thông tin có liên quan 

đến hoạt động của Phòng, tin chỉ đạo của UBND thành phố và cấp trên. 

- Trong năm, Phòng đã tham mưu UBND thành phố Công văn về việc 

đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính 

phủ; kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử thành phố; Công văn về 

cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb; Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền 

số thành phố năm 2021; Công văn về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 

trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, màn hình điện tử tại các tòa nhà cao 

tầng, khu đô thị; văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai 

đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021; 

đôn đốc triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Kế hoạch ứng phó sự cố, 

bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố năm 2021; Công văn về 

việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tờ trình trình Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố về dự thảo Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh 

khóa XVIII về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch triển khai số hóa kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ 

quan, địa phương trên địa bàn thành phố; Công văn thực hiện công tác chuẩn bị 

điều kiện sẵn sàng khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Công văn về 

việc cung cấp thông tin về các cơ quan, đơn vị mới thành lập, sáp nhập, giải thể, 

đổi tên; Báo cáo đánh giá, tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử đến năm 

2020; Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức 

độ 3, 4 cho các cơ quan, đơn vị năm 2021 và các văn bản chỉ đạo khác. 

Đã phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố thực hiện tạo lập 

và bàn giao tài khoản E-Office cho cán bộ văn thư của các trường mầm non 

(công lập), trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố; Đôn đốc triển khai Hệ 

thống thông tin báo cáo của tỉnh; thực hiện khảo sát phục vụ lập chủ trương đầu 

tư hệ thống hội nghị trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp cung cấp thông 

tin Công an xã, phường phụ trách giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông 

với UBND cấp xã; tăng cường phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội 

phạm trên mạng Internet. 

Tham dự cuộc họp nghe Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT tư vấn 

giải pháp xây dựng thành phố thông minh và trung tâm chỉ huy xanh. 

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện xây 

dựng tin, bài và cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của xã, phường. 

7.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan: 

- Đã ban hành văn bản số 35/MTCL-VHTT ngày 06/01/2021 về Mục tiêu 

chất lượng năm 2021. 
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- Kế hoạch số 35/KH-VHTT ngày 07/01/2021 về việc thực hiện Mục tiêu 

chất lượng năm 2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang.  

- Báo cáo số 1003/BC-VHTT ngày 12/7/2021 về việc áp dụng, duy trì và 

cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố năm 2021. 

- Báo cáo số 1814/BC-VHTT ngày 25/11/2021 về việc đánh giá việc thực 

hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong 

hoạt động của cơ quan năm 2021. 

- Công văn số 1840/VHTT ngày 29/11/2021 về việc cung cấp hồ sơ phục 

vụ đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 năm 2021. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

NĂM 2022 

- Tham mưu kịp thời cho UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo 

yêu cầu thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của 

Nhà nước liên quan đến công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp giao 

ban cơ quan. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác 

cải cách hành chính tại cơ quan theo tiến độ tại Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2021 của thành phố. 

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 

13721/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về số hóa kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022./. 

 
Nơi nhận: (VBĐT)                               
- Phòng Nội vụ; 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VT, Bảo, Trâm. 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Cao Đình Trung 

                                                    



KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Stt Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi chú 
Đơn vị tính Số liệu 

1 Tuyên truyền CCHC    

1.1 Số tin, bài tuyên truyền về CCHC trên loa truyền thanh Tin, bài 06  

1.2 Số tin, bài tuyên truyền về CCHC trên Trang thông tin điện tử Tin, bài 00  

1.3 
Các hoạt động khác (tuyên truyền lưu động, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, phổ biến giáo dục pháp 

luật, phát tờ rơi…) 
 00  

2 Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị    

2.1 Số lượng phiếu khảo sát Phiếu 12  

2.2 Hình thức khảo sát 

Trực tuyến = 0 

Phát phiếu = 1 

Kết hợp = 2 

1 

 

3 Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao    

3.1 Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 14  

3.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ 13  

3.3 Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ 01  

4 Thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố giao    

4.1 Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 156  

4.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ 138  

4.3 Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ 18  

5 Cải cách thể chế    

5.1 Số VBQPPL đã ban hành/tham mưu ban hành Văn bản 00  

5.2 Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyển Văn bản 00  

5.3 Số VBQPPL đã rà soát Văn bản 00  

5.4 Số VBQPPL đã kiến nghị xử lý sau kiểm tra, rà soát Văn bản 00  

5.5 Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản 00  

6 Cải cách thủ tục hành chính    

6.1 Số TTHC được công bố mới Thủ tục 00  

6.2 Số TTHC bị bãi bỏ Thủ tục 00  
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Stt Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi chú 
Đơn vị tính Số liệu 

6.3 Số TTHC được sửa đổi, bổ sung Thủ tục 02  

6.4 Tổng số TTHC đang có hiệu lực (theo thẩm quyền giải quyết hoặc theo lĩnh vực phụ trách) Thủ tục 26  

6.5 Số quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được phê duyệt Quy trình 26  

6.6 Tổng số TTHC đã cập nhật, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục 26  

6.7 Tổng số TTHC đã cập nhật, công khai trên Trang thông tin điện tử Thủ tục 26  

6.8 Tổng số TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục 26  

6.9 Hồ sơ trực tuyến    

6.9.1 Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3 Hồ sơ 55  

6.9.2 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 % 100  

6.9.3 Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 Hồ sơ 00  

6.9.4 Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 % 00  

6.10 Hồ sơ thực hiện qua dịch vụ BCCI  00  

6.10.1 Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI Hồ sơ 00  

6.10.2 Hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ BCCI Hồ sơ 00  

6.10.3 Hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI Hồ sơ 00  

6.11 Hồ sơ thanh toán trực tuyến    

6.11.1 Số lượng hồ sơ được thanh toán trực tuyến Hồ sơ 00  

6.11.2 Số tiền được thanh toán trực tuyến Đồng 00  

7 Cải cách tổ chức bộ máy     

7.1 Số liệu về biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính    

7.1.1 Tổng số biên chế được giao trong năm Người 07  

7.1.2 Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 06  

7.1.3 Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm báo cáo Người 03  

7.1.4 Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 00  

7.1.5 Tỷ lệ % biên chế đã tinh giản so với năm 2015 % -  

7.2 Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập     

7.2.1 Tổng số người làm việc được giao Người -  

7.2.2 Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo Người -  
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Stt Chỉ tiêu thống kê 
Kết quả thống kê 

Ghi chú 
Đơn vị tính Số liệu 

7.2.3 Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm báo cáo Người -  

7.2.4 Số người làm việc đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người -  

7.2.5 Tỷ lệ % người làm việc đã tinh giản so với năm 2015 % -  

7.3 Số liệu về biên chế cán bộ, công chức và số lượng người hoạt động không chuyên trách tại UBND cấp xã   -  

7.3.1 Tổng số biên chế được giao trong năm Người -  

7.3.2 Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người -  

7.3.3 Số lượng người hoạt động không chuyên trách có mặt tại thời điểm báo cáo Người -  

7.3.4 Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm báo cáo Người -  

8 Số liệu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (cả về Đảng và chính quyền)  -  

8.1 Số cán bộ, công chức bị kỷ luật Người -  

8.2 Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập bị kỷ luật Người -  

9 Về trao đổi văn bản điện tử  -  

9.1 
Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi 

trường điện tử) 
% 74 

 

9.2 Tỷ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy % 26  

10 
Số thƣ điện tử công vụ đang sử dụng trong cơ quan, đơn vị (thống kê đối với thư điện tử chung của cơ 

quan, đơn vị và thư điện tử của cá nhân (nếu có)) 
Email 09 
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